	STT
	Lĩnh vực
	Tên TTHC
	Thời hạn

	1
	Khoa học và Công nghệ
	Bồ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng doi với cá nhân khác không thuộc thâm quyên cùa Bộ Xây dựng
	

	2
	Khoa học và Công nghệ
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho vãn phòng đại diện, chi nhánh cũa tổ chức khoa học và công nghệ
	1 năm

	3
	Khoa học và Công nghệ
	Thay đôi, bô sung nội dung Giây chứng nhận đăng ký hoạt dộng cùa tô chức khoa học và công nghệ (Sớ Khoa học và Công nghệ)
	

	4
	Khoa học vả Công nghệ
	Cấp Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động lần dâu cho tổ chức khoa học và còng nghệ (Sớ Khoa học vả Công nghệ)
	1 năm

	5
	Khoa học và Công nghệ
	Thay đôi, bô sung nội dung Giấy phép thành lập vãn phòng dại diện, chi nhánh cùa tô chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
	

	6
	Khoa học và Công nghệ
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đau cho tố chức khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)
	1 năm

	7
	Khoa học vả Công nghệ
	Cho phép thành lập và phê duyệt diều lệ cùa tó chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài
	

	g
	Khoa học vả Cóng nghệ
	Thay đôi, bô sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cùa tò chức khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học vả Công nghệ)
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	9
	Khoa học và Công nghệ
	Cấp Giấy phép thành lập lần dầu cho vãn phòng đại diện, chi nhánh cùa tô chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
	

	10
	Ngoại giao
	Thú tục đãng ký việc nhận nuôi con nuôi giừa người nhận nuôi là còng dân Việt Nam tạm trú ờ nước ngoài với tre em được nhận nuôi là còng dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài
	

	11
	Ngoại giao
	Thủ tục xin trờ lại quôc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	90 ngày

	12
	Ngoại giao
	Thù lực cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các to chức phi chính phù nước ngoài tại Việt Nam
	90 ngày

	13
	Ngoại giao
	Cấp mới Giấy đăng kỷ lập Vãn phòng đại diện cho các tổ chức phi chinh phú nước ngoài tại Việt Nam
	

	14
	Nội vụ
	Thủ tục thành lập hội (cấp linh)
	

	15
	Nội vụ
	Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội.
	

	16
	Nội vụ
	Thu tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)
	

	17
	Nội vụ
	Thủ lục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tình)
	

	18
	Nội vụ
	Thủ tục báo cảo tô chức đại hội nhiệm kỳ, dại hội bât thường của hội cấp huyện
	

	19
	Nội vụ
	Thu tục báo cáo to chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thưởng cùa hội
	

	20
	Nội vụ
	Thủ tục báo cáo tô chức dại hội nhiệm kỳ, dại hội bất thường cùa hội cap Tinh
	

	21
	Nội vụ
	Thù tục thành lập hội.
	

	22
	Nội vụ
	Thù tục thành lập hội cấp huyện
	

	23
	Nội vụ
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận diều lệ Quỹ.
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	24
	Nội vụ
	Thù lục công nhận quỳ đủ diêu kiện hoạt động và công nhận thành viên hội dồng quan lý quỳ.
	

	25
	Nội vụ
	Thú lục công nhận thay dổi, bô sung thành viên hội dồng quán lý quỹ.
	

	26
	Nội vụ
	Thủ tục cấp giây phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tình)
	

	27
	Nội vụ
	Thủ tục công nhận quỹ đú điêu kiện hoạt động và công nhận thành viên hội dông quán lý quỳ (Câp tỉnh)
	

	28
	Nội vụ
	Thủ tục công nhận thay đôi, bô sung thành viên hội đồng quàn lý quỹ (Cấp tình)
	

	29
	Nông nghiệp và Phát triên nòng thôn
	Cấp, gia hạn Chứng chi hành nghê thú y thuộc ihâm quyển cơ quan quàn lý chuyên ngành thú y cấp tình (gồm liêm phòng, chừa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan dến lĩnh vực thú y; khảm bệnh, chân doán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuôc thú y)
	

	30
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cấp, gia hạn Chứng chi hành nghê thú y thuộc thẩm quỵền cứa Cục Thú y (gôm: Sàn xuât, kiêm nghiệm, kháo nghiệm, xuâl khâu, nhập khâu thuốc thú y)
	

	31
	Tài chính
	Thú tục cap, câp lại, diêu chinh Giấy chứng nhận đù điêu kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
	

	32
	Tài chinh
	Thú lục cắp. cấp lại, điều chinh, gia hạn Giấy chức nhận đú điểu kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược dua chó
	

	33
	Tài chính
	Thu tục cap, cap lại, diều chinh, gia hạn Giấy chứng nhận dù điều kiện kinh doanh casino
	

	34
	Tải chinh
	Thũ tục cấp Giấy chúng nhận đu diều kiện kinh doanh dặt cược bóng dá quốc tế
	


3
THƯ VIỆN PHẢP LUẬT* Tet +84-28-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn


	35
	Tái chính
	Thú tục Dăng ký câp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiếm toán (Cap mời)
	

	36
	Tài chính
	Mờ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyên đỏi văn phòng đại diện thành chi nhánh của doanh nghiệp bào hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bào hi êm
	

	37
	Tài chính
	Bô nhiệm, thay đôi một số chức danh quàn trị, điều hành cua doanh nghiệp bào hiêm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
	

	38
	Tài chính
	Điêu chinh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi lên công ty, ngưÌTĨ dại diện theo pháp luật, thay doi công ty quản lỹ quỹ đầu tư chửng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thav đôi thời gian hoạt động, thay dôi trụ sờ công ty
	

	39
	Tài chinh
	Càp phép thành lập và hoạt dộng công ly cô phân bao hiêm (nhân thọ, phi nhân thọ, sức khoè, tái bão hiểm)
	

	40
	Tài chính
	Cấp phép thành lập doanh nghiệp môi giới bào hiểm
	

	41
	Tài chính
	Câp phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hừu hạn bào hiẽm (nhân thọ. phi nhân thọ, sức khoe, tái bào hiêm)
	

	42
	Tài chinh
	Cấp phép thảnh lập chi nhánh doanh nghiệp bào hiêm phi nhân thọ nước ngoài
	

	43
	Tài chính
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động vãn phòng đại diện công ty' chứng khoán, công ty quán lý quỳ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam
	06 tháng

	44
	Tài chinh
	Thay đôi người đại diện theo pháp luật cùa công ty chứng khoán, công ty' quản lý quỹ đẩu tư chứng khoán
	06 tháng
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	45
	Tài chính
	Thay đỏi tên, địa chi trụ sớ chinh, vốn cấp cho chi nhảnh, giám dốc chi nhánh, trường văn phòng dại diện công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỳ dâu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam
	06 tháng

	46
	Tài chính
	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỹ đầu tư chứng khoản
	06 tháng

	47
	Tài chinh
	Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, vãn phòng dại diện trong nước cùa công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỳ đàu tư chứng khoán
	06 tháng

	48
	Tài chính
	Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quàn lý quỳ đầu tư chứng khoán”
	06 tháng

	49
	Tài chinh
	Cấp lại chứng chi hành nghe chứng khoán
	06 tháng

	5Ũ
	Tải chính
	Thay đồi tên, địa điểm chi nhánh, vàn phòng dại diện, phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh cua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ dầu lư chứng khoán
	06 tháng

	51
	Tài chính
	Câp chứng chi hành nghê chứng khoán (12/QĐ-BTC)
	06 tháng

	52
	Tài chính
	Đăng ký chào bán chứng chi quỳ đóng, quỹ mỡ lần đầu ra cõng chúng
	06 tháng

	53
	Tài chính
	Đăng ký chào bán cô phiêu lân đâu ra công chúng cùa công ty dầu tư chúng khoán dại chúng
	06 tháng

	54
	Tải chính
	Bố sung nghiệp vụ kinh doanh chửng khoán cúa công ty chứng khoán
	

	55
	Tài chính
	Dăng ký chào bán chứng chi quỹ dâu tư bât dộng sản lần dầu ra công chúng
	06 tháng

	56
	Tài chính
	Đãng ký chào bán chứng chi quỳ hoán dôi danh mục lẳn đau ra công chúng
	06 tháng
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	57
	Tài chính
	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đau lư chứng khoán dại chúng theo QĐ12
	06 tháng

	58
	Tải chinh
	Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đẩu tư chứng khoán riêng lẻ (QDI12/QD-BTC)
	

	59
	Thông tin và Truyền thông
	Cấp giấy phép thành lập vãn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tố chức phát hành xuất ban phâm nước ngoài
	

	60
	Thông tin và Truyền thông
	Điều chinh, bồ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cùa Nhà Xuât bản nước ngoài, tố chức phát hành xuất bàn phàm nước ngoải
	

	61
	Tư pháp
	Bô nhiệm lại công chứng viên
	

	62
	Tư pháp
	Càp Chứng chi hành nghe luật sư đối với người đạt yêu cầu kiêm tra kết quà tập sự hành nghè luật sư
	

	63
	Tư pháp
	Bổ nhiệm công chứng viên
	

	64
	Tư pháp
	Cấp Chứng chi hành nghề luật sư dối với người được miễn đào tạo nghê luật sư, miền tập sự hành nghề luật sư
	

	65
	Tư pháp
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tô chức chinh trị, tô chức chính trị - xà hội (đối tượng là cóng dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)
	

	66
	Tư pháp
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, to chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam. người nước ngoài đang cư trú ờ Việt Nam)
	

	67
	Tư pháp
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiên hành tô tụng (đôi tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài dã cư trú tại Việt Nam)
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	68
	Tư pháp
	Cấp Phiêu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đồi tượng là công dân Việt Nam. người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
	

	69
	Tư pháp
	Đãng ký hành nghê quản lý, thanh lý tài sán đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	

	70
	Tư pháp
	Dăng ký hành nghê quán lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
	

	71
	Tư pháp
	Cap Giày phép hành nghè tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
	

	72
	Tư pháp
	Thũ tục trớ lại quôc tịch Việt Nam ở nước ngoài
	90 ngày

	73
	Tư pháp
	Thù tục thôi quốc tịch Việt Nam ớ trong nước
	90 ngày

	74
	Tư pháp
	Thủ tục nhập quổc tịch Việt Nam
	90 ngày

	75
	Tư pháp
	Thũ tục trớ lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	90 ngày

	76
	Tư pháp
	Cấp lại Chứng chì hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hôi Chứng chi hành nghê luật sư theo quy định tại Điều 18 cùa Luật Luật sư
	

	77
	Tư pháp
	Cãp lại Chứng chi hành nghề luật sư trong trường hợp bị mât, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thòng tin trên Chứng chi hành nghe luật sư bị thay dôi
	

	78
	Tư pháp
	Thủ tục cấp Chứng chi hành nghề dấu giá
	

	79
	Tư pháp
	Bô nhiệm Thừa phát lại
	06 tháng

	80
	Tư pháp
	Bô nhiệm lại Thừa phát lại
	06 tháng

	81
	Tư pháp
	Thú tục Xác nhận công dản Việt Nam thường trú khu vực biên giới dú diêu kiện nhận trè em cùa nước lãng giêng cư trú ớ khu vực biên giới làm con nuôi
	

	82
	Tư pháp
	Thủ tục Cấp giầy phép hoạt dộng cùa lô chức con nuôi nước ngoài lại Việt Nam
	06 tháng

	83
	Tư pháp
	Thú lục Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	06 tháng
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	..
	Tư pháp
	Thừ tục Sừa dôi giấy phép hoạt dộng của tô chức con nuôi nước ngoài tại Viet Nam
	06 tháng

	85
	Tư pháp
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có ycu tô nước ngoài dõi với trường họp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chỏng; có, cậu, dì, chú, bãc ruột nhận châu làm con nuôi
	06 tháng

	86
	Tư pháp
	Thù tục Câp giây xác nhận công dàn Việt Nam ờ trong nước đú diều kiện nhận trê em nước ngoài làm con nuôi
	06 tháng

	87
	Tư pháp
	Giái quyct việc nuôi con nuôi có yen to nước ngoải dôi với tré em sống ở cơ sở nuôi dường
	06 tháng

	88
	Tư pháp
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	06 tháng

	89
	Tư pháp
	Giãi quyết việc người nước ngoài thường trú ờ Việt Nam nhận trè em Việt Nam làm con nuôi
	06 thảng

	90
	Tư pháp
	Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ờ khu vực biên giới nước láng giêng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	06 tháng

	91
	Tư pháp
	Bổ nhiệm và cap the giám định viên lư pháp
	

	92
	Tư pháp
	Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên lư pháp cấp tinh
	

	93
	Tư pháp
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam hoặc công dàn Việt Nam mà không xác dịnh dược nơi thường trú hoặc nơi tạm trú
	

	94
	Tư pháp
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho còng dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
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	95
	Xây dựng
	Bô nhiệm giám định vièn tư pháp xây dựng đối với cá nhân là công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ
	

	96
	Ytể
	Cảp lại chứng chi hành nghề khám bệnh, chừa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam dịnh cư ờ nước ngoài bị thu hồi chứng chi hành nghe theo quy định tại diêm c, d, d, e và g Khoán 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chừa bệnh thuộc tham quyền cũa Bộ Y tế
	

	97
	Y tế
	Cấp lại chứng chi hành nghề khám bệnh, chừa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chi hành nghề theo quy định tại điểm c, d, d. e và g Khoán 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chừa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Ytế
	

	98
	Y tể
	Cấp chứng chi hành nghề khám bệnh, chừa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài
	

	99
	Y tế
	Cấp chửng chi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thâm quyền cùa Bộ Y tế
	

	100
	Ytể
	Cấp lần đầu chứng chi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dôi với người Việt Nam thuộc thâm quyền cùa Sở Y tế
	

	10Í
	Y tế
	Cấp lại chứng chi hành nghề khám bệnh, chừa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chững chi hành nghe theo quy định lại điềm c, d, d, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thâm quyên cùa Sờ Ytế
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	102
	Y tề
	Cấp Chứng chi hành nghề dược (bao gồm cá trường hợp cấp Chửng chi hành nghê dược nhưng Chứng chi hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1.2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 cùa Luật dược) theo hình thức thi
	

	103
	Y tể
	Cấp Chứng chì hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chi hành nghề dược bị thu hôi theo quy định tại các khoan 1, 2, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hô sơ
	

	104
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ lục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của lô chức tài chinh vi mô
	06 tháng

	105
	Ngân hàng Nhả nước Việt Nam
	Thú tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên góp vòn hiện tại và thành viên góp vổn mới (bên mua, bên nhận chuyển nhượng) cùa tổ chức lãi chinh vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trớ lên
	

	106
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục chấp thuận nguyên tắc tô chức lại quỳ tín dụng nhân dân
	

	107
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục cấp Giẩy phép thành lập vã hoạt động ngàn hãng hợp tác xã
	

	108
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục đê nghị câp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hảng nước ngoài
	

	109
	Ngàn hàng Nhả nước Việt Nam
	Thủ tục đê nghị càp Giấy phép thành lập Vân phòng đại diện cùa tô chức tín dụng nước ngoài, lô chức nước ngoài khác có hoạt dộng ngân hàng
	

	110
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục châp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng
	

	111
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thú tục châp thuận dự kiên nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đổc (Giám đôc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	06 tháng
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	112
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ lục cấp Giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cùa Công ty thông tin tin dụng
	06 tháng

	113
	Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục châp thuận danh sách nhân sự dự kiến cùa Ngân háng Hợp tác xã
	06 tháng

	1 14
	Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam
	Thú tục châp thuận danh sách nhàn sự dự kiến cúa quỳ tín dụng nhân dán
	06 tháng

	115
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thù tục cap Giấy phép doi với trường hợp chuyến dối chương trinh, dự án tài chính vi mô
	06 tháng

	1 16
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục cấp Giấy phép đối với tổ chức lài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trớ lên
	06 tháng

	117
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục cấp Giấy phép doi vời tô chức tải chính vi mỏ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
	06 tháng

	118
	Ngân háng Nhả nước Việt Nam
	Thù tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cô phân
	06 tháng

	119
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ lục câp Giày phép thành lập và hoạt dộng tô chức tín dụng phi ngân hảng trách nhiệm hữu hạn
	06 tháng

	120
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thủ tục câp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tin dụng phi ngàn hàng cồ phan
	06 tháng

	121
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thú tục đè nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngần hàng liên doanh, ngân hảng 100% vốn nước ngoải
	06 tháng

	122
	Ngân hãng Nhà nước Việt Nam
	Thù tục cầp giây phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dàn
	

	123
	Vàn hỏa. Thè thao và Du lịch
	Thù tục câp Giấy phép thành lập và hoạt dộng của cơ sớ văn hỏa nước ngoài tại Việt Nam
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124
	Vãn hóa. Thè thao và Du lịch
	Thú tục cap Giấy chửng nhận thảnh lập và hoạt dộng của chi nhánh cơ sở vãn hỏa nước ngoài tại Việt Nam
	

	125
	Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thù tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mầu
	

	12Ó
	Lao động - Thương binh và Xà hội
	Đãng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thâm quyên giải quyẽt cùa Phòng Lao động - Thương binh và Xà hội
	

	127
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Cấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghi tại ỏ-xtơ- rây-li-a (Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kẽt hợp kỳ nghi tại Ó-xtơ-rày-li-a sau đày gọi tat là Thư giới thiệu)
	

	128
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đãng ký hoạt động đoi với cơ sờ trợ giúp xã hội dưới 10 đôi tượng có hoàn cảnh khó khăn
	

	129
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Cấp Giây phép làm việc cho công dân Ò-xtơ-rây-li-a tham gia Chương trình Lao động kêt hợp kỳ nghi tại Việt Nam
	

	130
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Dãng ký nhận chăm sóc thay thế cho trè em đôi với cá nhàn, người đại diện gia đình nhận chãm sóc thay thê không phải là người thân thích của trè em
	

	131
	Lao động - Thương binh và Xà hội
	Hồ trợ cho người lao động thuộc đôi lượng là người dân tộc thiêu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đong
	

	132
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	LIỒ trợ cho người lao dộng thuộc đổi tượng là người bị thu hồi đất nòng nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp dông
	

	133
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Gia hạn Giấy phép hoạt dộng cho thuê lại lao động
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	134
	Lao động - Thương binh và Xà hội
	Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao dộng
	06 tháng

	ỉ 35
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Cấp lại Giấy phép hoạt dộng cho thuê lại lao dộng
	

	1 36
	Lao động - Thương binh và Xà hội
	Câp giây phép lao dộng cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (câp trung ương)
	06 tháng

	137
	Lao động - Thương binh vả Xã hội
	Cấp giấy phép lao động cho người lao dộng nước ngoài làm việc tại Vièt Nam
	06 tháng

	138
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cùa doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	06 tháng

	139
	Lao động - Thương binh vả Xà hội
	Cấp lại giấy phép hoạt dộng dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	

	140
	Lao động - Thương binh và Xà hội
	Câp giấy phép hoạt dộng dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt dộng dịch vụ việc làm
	

	141
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ dưa người lao dộng di làm việc ỡ nước ngoài
	

	142
	Lao động - Thương binh và Xà hội
	Hưởng lại chê độ ưu đài
	

	143
	Lao dộng - Thương binh và Xà hội
	Công bố lô chức, cá nhân đủ điều kiện cưng càp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng dong
	

	144
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sớ cai nghiện ma túy công lập dù điêu kiện cung câp dịch vụ cai nghiện ma túy lự nguyện tại gia đinh, cộng đong
	

	145
	Công an
	Cap thè thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cap tinh)
	

	146
	Công an
	Cap thó thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp Trung ương)
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	147
	Công an
	Cấp mới Giấy chứng nhận dủ diều kiện vể an ninh, trật tự (thực hiện lại cấp Trung ương)
	

	148
	Công an
	Cấp mới Giẩy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật lự (thực hiện lại cap tinh)
	

	149
	Công an
	Cấp mới Giẩy chứng nhận dủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)
	

	150
	Qưôc phòng
	Thủ tục hường lại che độ ưu đãi đối với người cỏ công là thương binh chưa được hưởng che độ ưu dãi do gửi sổ đi 13
	

	151
	Quốc phòng
	Thú tục hường lại chê dộ ưu dài dôi với người có công dang tại ngũ, còng tác
	

	152
	Giao thông vận tải
	Cấp thè kiểm soát an ninh cáng hàng không, sân bay có giá trị sừ dụng dài hạn (tại diêm a khoán 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT- BGTVT)
	

	153
	Giao thông vận tải
	Câp thè kiêm soát an ninh cảng hàng không, sân bay cỏ giá trị sừ dụng dái hạn (tại diêm b và c khoản 1 điêu 14 Thông tư 13/2019/TT- BGTVT)
	

	154
	Giao thòng vận lãi
	Cấp thè kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sứ dụng dài hạn (lại điểm d khoăn 1 điều 14 Thong tư 13/2019/TT- BGTVT)
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